TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: KỸ THUẬT GIAO THÔNG
Bộ môn: KỸ THUẬT TÀU THỦY
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:





· Tiếng Việt: THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH (7 tuần)
· Tiếng Anh: SPECIALIZED PRACTICE




Mã học phần:





Số tín chỉ:
4 (0-4)



Đào tạo trình độ: 
Đại học








Học phần tiên quyết:
Lắp đặt, sửa chữa TBNL tàu thủy, Công nghệ đóng sửa tàu vỏ thép
2. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên : Đỗ Văn Tá 
        Chức danh: Giảng viên

Điện thoại: 0972251534

email: tadv@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):
Địa điểm lịch tiếp sinh viên: Văn phòng BM Kỹ thuật tàu thủy, sáng thứ 2 hàng tuần
3. Mô tả tóm tắt học phần: 


Người học sẽ tham gia thực hành các kiến thức chuyên ngành tại phòng thực hành của Khoa để hình thành những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết trong hoạt động chuyên môn sau này. Cụ thể như: phóng dạng, khai triển, chế tạo, lắp ráp, hàn, sơn,... các chi tiết kết cấu cũng như tháo lắp, kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa động cơ chính, hệ trục chân vịt, các hệ thống tàu thủy v..v…

4. Mục tiêu:
· 
Giúp người học cũng cố kiến thức lý thuyết và có kỹ năng thực hành cần thiết trong lĩnh vực thi công đóng sửa tàu thủy để đáp ứng yêu cầu công việc như: 
· Thiết kế công nghệ; triển khai thi công; giám sát, kiểm tra quá trình thi công đóng mới phần vỏ tàu thủy,...
· Tháo lắp, kiểm tra, đánh giá tình kỹ thuật của các chi tiết, máy móc thiết bị cơ khí trang bị; sửa chữa, tổ chức sửa chữa, giám sát thi công phần máy móc thiết bị trang bị trên tàu thủy. 

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Triển khai thực hiện công việc chuẩn bị phục vụ sản xuất, phóng dạng, khai triển, chế tạo dưỡng mẫu cho một tàu cụ thể


b) Thực hiện công tác vạch dấu, lựa chọn phương pháp chế tạo các loại chi tiết kết cấu, chế tạo các dạng cụm chi tiết và kiểm tra chi tiết, cụm chi tiết kết cấu tàu cụ thể.


c) Triển khai lắp ráp, cân chỉnh, hàn và kiểm tra phân tổng đoạn tàu cụ thể.

d) Tổ chức và thực hiện lắp ráp, cân chỉnh, hàn và kiểm tra tổng thành tàu thủy.
đ) Thực hiện làm sạch bề mặt kết cấu và sơn
e) Xây dựng quy trình tháo lắp, kiểm tra, sửa chửa động cơ hoặc các bộ phận máy móc thiết bị cơ khí trang bị trên tàu thủy

f) Sử dụng các trang thiết bị phục vụ tháo lắp, kiểm tra và sửa chữa cho các thiết bị tàu thủy

g) Đánh giá được mức độ hao mòn và hư hỏng của chi tiết hoặc các bộ phận thuộc máy móc thiết bị

6. Kế hoạch dạy học:
6.1. Lý thuyết:
6.2. Thực hành

	STT
	Bài/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp dạy học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

1.3

1.4
	Công tác chuẩn bị sản xuất

Công tác chuẩn bị phục vụ sản xuất

Công tác phóng dạng

Công tác khai triển

Công tác chế tạo dưỡng mẫu
	a
	1,5 tuần
	Hướng dẫn/ Thực hành
	Đọc hồ sơ bản vẽ liên quan

	2
2.1
2.2

2.3

2.4
	Công nghệ chế tạo chi tiết, cụm chi tiết

Vạch dấu chế tạo, dấu lắp ráp và dấu kiểm tra

Chế tạo chi tiết

Chế tạo cụm chi tiết, cân chỉnh và hàn

Kiểm tra chi tiết, cụm chi tiết
	b
	1,0
	Hướng dẫn/ Thực hành
	Đọc hồ sơ bản vẽ liên quan

	3

3.1

3.2
	Công nghệ chế tạo phân tổng đoạn tàu thủy

Lắp ráp, cân chỉnh và hàn phân tổng đoạn

Kiểm tra phân tổng đoạn
	c
	0,5 tuần
	Hướng dẫn/ Thực hành
	Đọc hồ sơ bản vẽ liên quan

	4

4.1

4.2
	Công nghệ lắp ráp tàu trên bệ lắp ráp

Lắp ráp, cân chỉnh và hàn tổng thành sản phẩm tàu chế tạo.

Kiểm tra tổng thành 
	d
	1,0 tuần
	Hướng dẫn/ Thực hành
	Đọc hồ sơ bản vẽ liên quan

	5

5.1

5.2

5.3
	Công nghệ sơn tàu thủy và hoàn thiện phần vỏ

Làm sạch bề mặt kết cấu tàu thủy

Phương pháp sơn tàu thủy
Công tác hoàn thiện phần vỏ
	đ
	1,0 tuần
	Hướng dẫn/ Thực hành
	Đọc hồ sơ bản vẽ liên quan

	6

6.1

6.2

6.3

6.4
	Thực hành tháo lắp, sửa chữa động cơ tàu thủy 

Dụng cụ và thiết bị.

Tháo lắp động cơ diesel tàu thủy

Đo đạc, kiểm tra và đánh giá các chi tiết, các mối ghép của động cơ

Sửa chứa động cơ
	e,f,g
	1,0 tuần
	Hướng dẫn/ Thực hành
	Đọc hồ sơ bản vẽ liên quan

	7

7.1

7.2

7.3
	Thực hành lắp đặt hệ động lực tàu thủy 

Dụng cụ và thiết bị 

Căng tim và chỉnh tâm hệ động lực

Chỉnh tâm và lắp đặt máy chính
	e,f
	5,0 tuần
	Hướng dẫn/ Thực hành
	Đọc hồ sơ bản vẽ liên quan

	8

8.1

8.2

8.3
	Thực hành lắp đặt máy sửa chữa máy và thiết bị tàu thủy 

Dụng cụ và thiết bị 

Chỉnh tâm và lắp đặt máy phụ.

Tháo lắp và sửa chữa thiết bị phụ
	e,f,g
	0.5 tuần
	Hướng dẫn/ Thực hành
	Đọc hồ sơ bản vẽ liên quan


7. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Bùi Văn Nghiệp
	Hướng dẫn thực hành công nghệ đóng tàu thủy
	2003
	Nội bộ
	Giảng viên cung cấp
	x
	

	2
	Nguyễn Đức 
Ân
	Công nghệ đóng và sửa chữa tàu thủy
	2003
	ĐHQG

TpHCM
	Thư viện
	x
	

	3
	
	Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển – Phần NB-07
	2005
	ĐKVN
	Giảng viên cung cấp
	
	x

	4
	
	Quality Standard – Hyundai Vinashin Shipyard co., LTD
	2008
	HVS
	Giảng viên cung cấp
	
	x

	5
	Võ Đình Phi Nguyễn Bá Mười
	Công nghệ và tổ chức sửa chữa tàu thuỷ 
	2001
	Đại học hàng hải
	Thư viện
	×
	

	6
	Lê Xuân Chí 
Mai Sơn Hải
	BG Thực tập chuyên ngành động lực tàu
	2005
	Lưu hành nội bộ
	Khoa KTGT
	×
	

	7
	Nguyễn Đăng Cường
	Lắp ráp, sửa chữa thiết bị tàu thuỷ
	2000
	KHKT
	Thư viện
	×
	


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần

Sinh viên phải có mặt thực hành trên >90% và chuẩn bị các hồ sơ bản vẽ liên quan theo hướng dẫn của giảng viên

9. Đánh giá kết quả học tập:

9.1. Lịch kiểm tra giữa kỳ dự kiến

	STT
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/ nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	Tuần 2
	Vấn đáp
	Công tác phóng dạng, khai triển, chế tạo dưỡng mẫu
	a,b

	2
	Tuần 4
	Vấn đáp
	Công nghệ chế tạo cụm chi tiết, phân đoạn, tổng đoạn
	c,d


9.2. Đánh giá kết quả học tập:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Vấn đáp 
	a,b,c,d,đ,e
	20

	2
	Thực hành
	a,b,c,d,đ,e
	20

	3
	Chuyên cần/thái độ
	a,b,c,d,đ,e
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
Hình thức thi: Vấn đáp

Đề thi: mở
	a,b,c,d,đ,e
	50



TRƯỞNG BỘ MÔN
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN


Huỳnh Văn Vũ
Bùi Văn Nghiệp
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